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THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc ñăng ký thuế 

-------------------------------------- 
 

Căn cứ Luật quản lý thuế; 

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và Pháp lệnh phí, lệ phí; 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc ñăng ký thuế và cấp mã số thuế của 

người nộp thuế và sử dụng mã số thuế như sau: 

 
PHẦN I. QUY ðỊNH CHUNG VỀ ðĂNG KÝ THUẾ 

 
1. ðăng ký thuế 
1.1. ðăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của người nộp 

thuế theo mẫu quy ñịnh và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế ñể bắt ñầu thực hiện 
nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các qui ñịnh của pháp luật. 

1.2. Tổng Cục Thuế là cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý về ñăng ký thuế 
và cấp mã số thuế. 

 2. ðối tượng ñăng ký thuế 
2.1. Người nộp thuế phải ñăng ký thuế, cụ thể gồm:   
  a/ Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh và cung cấp 

dịch vụ, hàng hoá;  
  b/ Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân; 
  c/ Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế gồm: 
  - Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ñược uỷ nhiệm khấu trừ 

thuế thu nhập cá nhân của những người trong ñơn vị thuộc ñối tượng nộp thuế. 
  - Tổ chức, doanh nghiệp theo pháp luật quy ñịnh ñược phép nộp thuế thay 

người có phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp. 
  - Bên Việt Nam có trách nhiệm ñăng ký, kê khai nộp thuế hộ Nhà thầu nước 

ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. 
  - ðơn vị ñược ủy quyền thu phí, lệ phí.  
  d/ Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước 

ngoài hành nghề ñộc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam. 



Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt 
Nam và có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;  

  e/ Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc ñi công tác, lao ñộng ở nước ngoài và 
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập 
theo quy ñịnh của luật pháp về thuế thu nhập cá nhân;  

 g/ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến các vấn ñề về thuế như: các Ban 
quản lý dự án, các ñơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ 
nộp thuế nhưng ñược hoàn thuế, hoặc ñược tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài. 

2.2. Người nộp thuế thuộc diện ñăng ký thuế, khi thực hiện thủ tục ñăng ký thuế 
với cơ quan thuế ñều ñược cấp một mã số thuế. 

Người nộp lệ phí trước bạ, thuế nhà ñất, thuế sử dụng ñất nông nghiệp tạm thời 
chưa phải ñăng ký thuế.  

3. Mã số thuế 
3.1. Mã số thuế là một dãy các chữ số ñược mã hoá theo một nguyên tắc thống 

nhất ñể cấp cho từng người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo qui ñịnh 
của Luật, Pháp lệnh thuế, phí và lệ phí (gọi chung là Pháp luật về thuế), bao gồm cả 
người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế ñể nhận biết, xác ñịnh từng 
người nộp thuế và ñược quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

3.2. Mã số thuế ñược cấu trúc là một dãy số ñược chia thành các nhóm như sau: 
                                  N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10  N11N12N13 

Trong ñó: 
Hai chữ số ñầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế ñược quy ñịnh theo 

danh mục mã phân khoảng tỉnh. 
Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 ñược ñánh theo số thứ tự từ 0000001 ñến 

9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.  
Mười số từ N1  ñến N10 ñược cấp cho người nộp thuế ñộc lập và ñơn vị chính. 
Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 ñến 999 ñược ñánh theo từng ñơn vị 

trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế ñộc lập và ñơn vị chính. 
3.3. Nguyên tắc cấp mã số thuế 
 a/  Người nộp thuế chỉ ñược cấp một mã số thuế duy nhất ñể sử dụng trong 

suốt quá trình hoạt ñộng từ khi ñăng ký thuế cho ñến khi không còn tồn tại. Mã số 
thuế ñược dùng ñể kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải 
nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tại các ñịa bàn khác nhau. 

Mã số thuế ñã cấp không ñược sử dụng ñể cấp cho người nộp thuế khác. Doanh 
nghiệp, tổ chức kinh doanh khi không còn tồn tại thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và 
không ñược sử dụng lại.  



Riêng mã số thuế ñã cấp cho người nộp thuế là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ 
hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay ñổi trong suốt cuộc ñời của cá nhân ñó, 
kể cả trường hợp ñã ngừng hoạt ñộng kinh doanh sau ñó kinh doanh trở lại.   

  b/  Mã số thuế 10 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 ) ñược cấp cho: 
Người nộp thuế ñều ñược cấp mã số thuế 10 số, trừ các trường hợp quy ñịnh tại 

ñiểm 3.3.2 dưới ñây ñược cấp mã số thuế 13 số. 
  c/ Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) ñược cấp cho: 
- Các chi nhánh, văn phòng ñại diện, cửa hàng, nhà máy của các doanh nghiệp 

có hoạt ñộng kinh doanh và kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế (trừ các Chi 
nhánh của Công ty nước ngoài mà trụ sở chính của Công ty ñặt tại nước ngoài); 

- ðơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc với Tổng công ty;  
- Nhà thầu tham gia hợp ñồng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (trừ nhà 

thầu ñiều hành hợp ñồng); nhà thầu, nhà thầu phụ không trực tiếp nộp thuế với cơ 
quan Thuế; 

- ðơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng công ty; trực thuộc doanh nghiệp có phát 
sinh nghĩa vụ thuế; 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân, chủ hộ kinh doanh có các cơ sở, cửa hàng 
kinh doanh ñóng tại các ñịa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác nhau thì ngoài mã 
số thuế chính 10 số còn ñược cấp các mã số thuế 13 số ñể kê khai nộp thuế cho các 
cơ sở, cửa hàng kinh doanh với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế cơ sở, cửa 
hàng này; 

- Xã viên hợp tác xã, các cá nhân, nhóm cá nhân thuộc các tổ chức  kinh tế kinh 
doanh theo phương thức nhận khoán, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và 
nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế; 

- Các văn phòng ñiều hành dự án từng hợp ñồng của nhà thầu, nhà thầu phụ 
nước ngoài  trực tiếp nộp thuế tại Việt nam.  

Các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm này ñược gọi là các "ðơn vị trực thuộc". ðơn 
vị có các ñơn vị trực thuộc ñược gọi là "ðơn vị chủ quản". Các ñơn vị trực thuộc 
không phân biệt hình thức hạch toán ñộc lập hay hạch toán phụ thuộc ñều ñược cấp 
mã số thuế 13 số.  

Các ñơn vị trực thuộc chịu sự quản lý của ñơn vị chủ quản nhưng ñăng ký nộp 
thuế trực tiếp với cơ quan Thuế thì ñơn vị chủ quản (có mã số thuế 10 số) của ñơn vị 
trực thuộc phải thực hiện kê khai các ñơn vị này vào "Bản kê các ñơn vị trực thuộc" 
ñể cơ quan Thuế cấp mã số thuế 13 số. Trường hợp ñơn vị chủ quản không kê khai bổ 
sung ñơn vị trực thuộc thì các ñơn vị này phải thực hiện kê khai ñăng ký thuế trực 
tiếp với cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cấp Thông báo mã số thuế 10 chữ số ñể ñơn vị 
sử dụng trong việc kê khai, nộp thuế.  

 



PHẦN II. QUY ðỊNH CỤ THỂ VỀ ðĂNG KÝ THUẾ 
 

I. THỦ TỤC ðĂNG KÝ THUẾ 
 1. Thời hạn ñăng ký thuế:  
ðối tượng thuộc diện ñăng ký thuế  phải ñăng ký thuế theo mẫu quy ñịnh với cơ 

quan thuế, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:  
 - ðược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và 

hoạt ñộng hoặc giấy chứng nhận ñầu tư; 
- Bắt ñầu hoạt ñộng kinh doanh trong trường hợp không có giấy chứng nhận 

ñăng ký kinh doanh hoặc ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp 
thuế là tổ chức, cá nhân không kinh doanh; 

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức cá nhân; 
- Bắt ñầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy ñịnh của pháp luật;  
- Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (ngày cá nhân nhận thu nhập); 
- Phát sinh tiền  thuế GTGT ñược hoàn theo quy ñịnh của pháp luật về thuế ñối 

với các chủ dự án (hoặc ñại diện ñược uỷ quyền như ban quản lý công trình), nhà 
thầu chính nước ngoài. 

2. Hồ sơ ñăng ký  thuế 
2.1. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh (trừ các 

ñơn vị trực thuộc) gồm:  
- Tờ khai ñăng ký thuế theo mẫu 01-ðK-TCT và các bảng kê kèm theo ñăng ký 

thuế (nếu có).   
- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép ñầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam; hoặc Bản sao Quyết ñịnh thành lập. 
Trường hợp tổ chức kinh doanh là ñơn vị chủ quản có ñơn vị trực thuộc thì tổ 

chức kinh doanh phải kê khai các ñơn vị trực thuộc vào "Bản kê các ñơn vị trực 
thuộc".  Cơ quan Thuế quản lý ñơn vị chủ quản cấp mã số thuế cho ñơn vị chủ quản, 
ñồng thời cấp mã số cho từng ñơn vị trực thuộc có trong “Bản kê các ñơn vị trực 
thuộc” của ñơn vị chủ quản, kể cả trường hợp các ñơn vị trực thuộc ñóng tại các tỉnh 
khác. ðơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho các ñơn vị 
trực thuộc. Cơ quan thuế quản lý ñơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số 
thuế (13 số) cho cơ quan thuế quản lý ñơn vị trực thuộc. 

2.2. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với người nộp thuế là  ñơn vị trực thuộc của tổ 

chức kinh doanh  gồm:  
- Tờ khai ñăng ký thuế theo mẫu số 02-ðK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu 

có). Trên tờ khai ñăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số ñã ñược ñơn vị chủ quản 
thông báo.  



- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của chi nhánh hoặc giấy phép 
ñầu tư nước ngoài  tại Việt Nam.  

2.3. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ 

kinh doanh gồm:  
- Tờ khai ñăng ký thuế theo mẫu 03-ðK-TCT, kèm theo bản kê cửa hàng, cửa 

hiệu kinh doanh tại ñịa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác với cơ sở  kinh doanh 
chính (nếu có).  

- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (nếu có). 
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân.  
  Riêng trường hợp cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu ñóng khác ñịa bàn (tỉnh, thành 

phố, quận, huyện, thị xã) với cơ sở chính, kê khai ñăng ký thuế với Chi cục thuế nơi 
có cửa hàng, cửa hiệu thì hồ sơ ñăng ký nộp thuế là: Tờ khai ñăng ký nộp thuế theo 
mẫu số 03.1-ðK-TCT.  

2.4. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ 

nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam gồm:  
- Tờ khai ñăng ký thuế theo mẫu 04-ðK-TCT.  
- Bản sao Giấy phép hoạt ñộng kinh doanh tại Việt Nam.  
- Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành 

nghề ñộc lập, giấy chứng nhận ñăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà 
thầu phụ nước ngoài. 

- Bản kê các văn phòng ñiều hành dự án của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 
trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (nếu có). 

     2.5. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với Ban ñiều hành dự án thực hiện hợp 

ñồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam: 

Trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam 
khi thực hiện dự án ñầu tư, ñã ñăng ký thuế và ñược cơ quan thuế cấp mã số thuế 10 
số, nếu phát sinh các hợp ñồng (thuộc dự án) tại các ñịa ñiểm khác, thì nhà thầu phải 
kê khai ñăng ký thuế ñể ñược cấp mã số thuế 13 số cho các Ban ñiều hành dự án hoặc 
nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện từng hợp ñồng theo mẫu “Tờ 
khai ñăng ký thuế  mẫu 04.3-ðK-TCT”.  

Hồ sơ ðăng ký thuế  gồm: 
- Tờ khai ñăng ký thuế theo mẫu 04.3-ðK-TCT.  
- Hợp ñồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt). 
- Giấy phép ñầu tư, giấy phép thầu của Ban ñiều hành dự án hoặc nhà thầu, nhà 

thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện hợp ñồng (nếu có) 
2.6. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước 

ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam: 



ðối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài, các hợp ñồng, hợp tác 
kinh doanh của Việt Nam với người nước ngoài, nhưng bên nước ngoài không trực 
tiếp nộp thuế tại Việt Nam, thì bên Việt Nam ký hợp ñồng với nhà thầu có trách 
nhiệm kê khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam ñược cấp một mã số 
thuế 10 số ñể sử dụng cho việc kê khai, nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ 
nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam ký hợp ñồng là doanh nghiệp ñã ñược cấp mã 
số thuế thì không ñược sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp ñể kê khai, nộp thuế 
cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.  

Hồ sơ ñăng ký mã số thuế cho Bên Việt Nam ký hợp ñồng nộp thuế cho nhà 
thầu, nhà thầu phụ nước ngoài gồm: 

- Tờ khai ñăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ðK-TCT kèm theo Bản kê các nhà 
thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam kê khai, nộp thay thuế.  

- Hợp ñồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt).   
- Bản kê danh sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp ñồng hợp 

tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam. Mỗi nhà thầu, nhà thầu 
phụ nước ngoài trong bản kê sẽ ñược cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp hộ 
của Bên Việt Nam ký hợp ñồng. Mã số thuế này ñược sử dụng ñể phân biệt số thuế 
phải nộp, ñã nộp của từng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khi  Bên Việt Nam ký 
hợp ñồng kê khai và nộp hộ thuế với cơ quan Thuế. Bên Việt Nam ký hợp ñồng phải 
thực hiện kê khai ñăng ký thuế cho từng nhà thầu, nhà thầu phụ theo “Phụ lục tờ khai 
ñăng ký thuế - Mẫu số 04.2-ðK-TCT”; ñồng thời phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực 
mã số 13 số của các nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp ñồng.  

2.7. Hồ sơ  ñăng ký thuế ñối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ 

nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp ñồng, hợp tác kinh doanh, kê khai, nộp 

thuế thông qua bên Việt Nam gồm : 

- Tờ khai ñăng ký thuế theo mẫu 04.2-ðK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 
13 số của các nhà thầu.  

- Hợp ñồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).  
- Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành 

nghề ñộc lập, giấy chứng nhận ñăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà 
thầu phụ nước ngoài.  

2.8. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với người nộp thuế là cá nhân nộp thuế thu nhập 

ñối với người có thu nhập cao gồm: 
- Tờ khai ñăng ký thuế theo  mẫu 05-ðK-TCT.  
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu ñối với người nước ngoài (bản sao) 
- 02 ảnh cỡ 2 x 3 của người ñăng ký thuế (01 dán vào tờ khai ñăng ký thuế, 01 

ñể dán vào thẻ mã số thuế). 



Cá nhân kê khai nộp thuế thu nhập ñối với người có thu nhập cao trực tiếp với 
cơ quan Thuế thì nộp hồ sơ ñăng ký thuế tại cơ quan Thuế ñể ñược cấp Thẻ mã số 
thuế cá nhân.  

 2.9. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với người nộp thuế là cơ quan ñại diện ngoại 

giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan ñại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (có 
hoàn thuế giá trị gia tăng) là: Tờ khai ñăng ký thuế theo  mẫu 06-ðK-TCT. 

 2.10. Hồ sơ ñăng ký thuế ñối với người nộp thuế là tổ chức ñược ủy quyền 

thu thuế, phí, lệ phí  và các khoản thu khác theo quy ñịnh của pháp luật; các chủ 

dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế 
thu nhập cá nhân nhưng ñơn vị không có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

là: Tờ khai ñăng ký thuế theo  mẫu 01-ðK-TCT (chỉ kê khai các chỉ tiêu: 1, 2, 3, 4, 
12, 18).  

Riêng tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước phải có thêm 
Tờ khai ñăng ký thu phí, lệ phí theo Mẫu số 1 qui ñịnh tại Thông tư số 63/2002/TT-
BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí. ðơn vị thu phí, lệ 
phí ñược cấp một mã số thuế ñể dùng chung cho việc kê khai nộp phí, lệ phí và kê 
khai nộp thuế ñối với hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có). 

    2.11. ðối với một số ngành, nghề ñặc biệt do các Bộ, ngành cấp giấy phép 

hoạt ñộng (như tín dụng, luật sư, dầu khí, bảo hiểm, y tế) thì sử dụng giấy phép này 
thay cho Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh trong hồ sơ ñăng ký thuế. 

Người nộp thuế không cần ñóng dấu vào tờ khai ñăng ký thuế ñể có thể ñồng 
thời vừa thực hiện thủ tục ñăng ký thuế, vừa thực hiện thủ tục khắc dấu. 

3. Cung cấp mẫu tờ khai ñăng ký thuế 
Người nộp thuế có thể nhận mẫu tờ khai ñăng ký thuế tại các cơ quan Thuế gần 

nhất hoặc bản sao mẫu kèm Thông tư này hoặc in mẫu tờ khai ñăng ký thuế trên trang 
tin ñiện tử của Tổng cục Thuế (ñịa chỉ: http://www.gdt.gov.vn). Người nộp thuế có 
nhu cầu có thể ñến bất kỳ cơ quan thuế nào ñể ñược cơ quan Thuế hướng dẫn việc kê 
khai các chỉ tiêu trong hồ sơ ñăng ký thuế.  

4. ðịa ñiểm nộp hồ sơ ñăng ký thuế: 
- Doanh nghiệp, ñơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ nộp hồ sơ ñăng 

ký thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới ñây gọi tắt là tỉnh) 
nơi doanh nghiệp, ñơn vị, tổ chức ñóng trụ sở chính. 

- ðơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, ñơn vị, tổ chức nộp hồ sơ ñăng ký thuế tại 
Cục thuế tỉnh nơi ñơn vị trực thuộc ñóng trụ sở chính. 

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế ñăng ký thuế tại cơ 
quan quản lý thuế nơi tổ chức, cá nhân ñó có trụ sở. Riêng ñối với cá nhân nộp thuế 
thu nhập thông qua cơ quan chi trả thu nhập thì nộp tờ khai ñăng ký thuế tại cơ quan 



chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai ñăng ký thuế của từng cá 
nhân ñể nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý thu thuế. 

- Cá nhân nộp thuế thu nhập cao trực tiếp, không qua ñơn vị chi trả thu nhập 
ñăng ký thuế tại các cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi ñăng ký hộ 
khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú. 

- Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia ñình, cá nhân kinh doanh thực hiện ñăng ký thuế 
tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.  

5. Tiếp nhận hồ sơ ñăng ký thuế. 
Công chức thuế tiếp nhận và ñóng dấu tiếp nhận hồ sơ ñăng ký thuế, ghi rõ thời 

ñiểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bản kê danh mục hồ sơ ñăng ký thuế ñối với 
trường hợp hồ sơ ñăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết 
phiếu hẹn ngày trả kết quả ñăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không ñược quá số ngày 
quy ñịnh của thông tư này. 

 Trường hợp hồ sơ ñăng ký thuế gửi bằng ñường bưu chính, công chức thuế 
ñóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế. 

Trường hợp ñăng ký thuế ñiện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ ñăng 
ký thuế ñược thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu ñiện tử của cơ quan thuế.  

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ ñăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ 
quan thuế thông báo cho người nộp hồ sơ trong ngày nhận hồ sơ ñối với trực tiếp 
nhận hồ sơ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo ñường 
bưu chính hoặc giao dịch ñiện tử. 

Tại ñịa phương ñã thực hiện Thông tư liên tịch về giải quyết hồ sơ ñăng ký kinh 
doanh, ñăng ký thuế và cấp phép khắc dấu theo cơ chế liên thông "một cửa" thì thực 
hiện thủ tục hồ sơ ñăng ký thuế, ñịa ñiểm tiếp nhận hồ sơ thuế theo quy ñịnh liên 
thông này. 

 6 .  Cấp giấy chứng nhận ñăng ký thuế  

6.1. Thời hạn cấp chứng nhận ñăng ký thuế  

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận ñăng ký thuế chậm nhất không 
quá 5 ngày làm việc ñối với các hồ sơ ñăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế và 
10 ngày ñối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế, tính từ ngày nhận ñược ñầy 
ñủ hồ sơ ñăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp 
thuế kê khai sai sót).  

6.2. Chứng nhận ñăng ký thuế  

a. Giấy chứng nhận ñăng ký thuế:  Người nộp thuế thực hiện ñầy ñủ thủ tục và 
hồ sơ ñăng ký thuế ñược cơ quan Thuế cấp “Giấy chứng nhận ñăng ký thuế” theo 



mẫu số 10-MST (trừ cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập ñối với người có thu nhập 
cao). Các chỉ tiêu trên giấy chứng nhận ñăng ký thuế gồm: 

- Tên người nộp thuế; 

- Mã số thuế; 

- Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy phép 
hoạt ñộng hoặc giấy chứng nhận ñầu tư ñối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; 

- Số, ngày, tháng, năm của quyết ñịnh thành lập ñối với tổ chức không kinh 
doanh; 

-  Số ngày, tháng, năm và nơi cấp của giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân không kinh doanh; 

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp; 

- Ngày cấp mã số thuế.  

b. Thẻ mã số thuế cá nhân: Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập ñối với người 
có thu nhập cao thực hiện ñầy ñủ thủ tục và hồ sơ ñăng ký thuế ñược cấp “Thẻ mã số 
thuế cá nhân” theo mẫu số 12-MST kèm theo Thông tư này. Các chỉ tiêu trên Thẻ mã 
số thuế cá nhân gồm: 

- Tên người nộp thuế; 

- Mã số thuế; 

- Số ngày, tháng, năm và nơi cấp của giấy chứng minh nhân dân; 

- ðịa chỉ thường trú. 

  c. Thông báo mã số thuế: Các trường hợp không ñủ ñiều kiện cấp Giấy chứng 
nhận ñăng ký thuế (ñối với ñơn vị, tổ chức thiếu Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh hoặc Giấy phép ñầu tư, ñối với cá nhân hoặc thiếu Giấy chứng minh thư, hoặc 
thiếu Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh) ñược cơ quan Thuế cấp Thông báo mã 
số thuế theo mẫu số 11-MST. Nội dung thông báo mã số thuế bao gồm:  

- Mã số thuế; 

- Tên người nộp thuế; 

- ðịa chỉ trụ sở; 

- Ngày cấp mã số thuế; 

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

 6.3. Cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế:  



Việc cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá nhân cho các 
trường hợp dưới ñây ñược cơ quan Thuế thực hiện trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận ñược yêu cầu của người nộp thuế.  

Cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá nhân 
trong các trường hợp cụ thể sau: 

a. Cấp lại cho trường hợp mất Giấy chứng nhận ñăng ký thuế: Khi mất Giấy 
chứng nhận ñăng ký thuế, người nộp thuế phải kê khai với cơ quan Thuế trực tiếp 
quản lý ñể ñược cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế. Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận ñăng ký thuế gồm: 

- Văn bản ñề nghị cấp lại giấy chứng nhận ñăng ký thuế, trong ñó nêu rõ tên, ñịa 
chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, ñề nghị cấp lại và cam ñoan chịu trách 
nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế. 

- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép ñầu tư, Quyết ñịnh thành 
lập, Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng (bản sao có chứng thực). 

b. Cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế trong trường hợp chỉ tiêu trên Giấy 

chứng nhận ñăng ký thuế thay ñổi: khi có nội dung ghi tại các chỉ tiêu trên Giấy 
chứng nhận ñăng ký thuế thay ñổi, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục theo 
hướng dẫn tại Mục III dưới ñây ñể cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký 
thuế ñiều chỉnh.  

c. Cấp lại cho trường hợp Giấy chứng nhận ñăng ký thuế bị rách, nát: trường 
hợp Giấy chứng nhận ñăng ký thuế bị rách, nát, hỏng, người nộp thuế làm thủ tục ñể 
ñược cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế. Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận ñăng ký thuế gồm: 

    - Văn bản ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế. 

    - Bản gốc Giấy chứng nhận ñăng ký thuế bị rách, nát. 

          d. Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân: cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá 
nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm ñơn ñề nghị cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số 
thuế cá nhân. Trong ñơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số 
hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi ñăng ký cấp thẻ trước ñây. Trường hợp ñổi 
thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan Thuế.  

7. Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể: 

7.1. Một cá nhân chỉ ñược làm chủ một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh 
doanh duy nhất. Qua ñăng ký thuế, nếu cơ quan Thuế phát hiện một cá nhân làm chủ 
của nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc nhiều hộ kinh doanh thì cơ quan Thuế phối hợp 



cùng cơ quan cấp ñăng ký kinh doanh ñể xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. Trong 
khi cơ quan cấp ñăng ký kinh doanh chưa thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh, nếu các cơ sở này có hoạt ñộng kinh doanh thì cơ quan thuế phải cấp Thông 
báo mã số thuế 13 số tạm thời cho các cơ sở này ñể ñưa vào quản lý thu thuế (mã số 
thuế 13 số lấy theo mã số thuế 10 số của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ hộ kinh 
doanh ñược cấp khi kê khai ñăng ký mã số thuế lần ñầu tiên). 

7.2. Tổng công ty có các ñơn vị trực thuộc theo hệ thống dọc từ tỉnh ñến xã mà 
có số ñơn vị trực thuộc lớn hơn 1000 ñơn vị thì các ñơn vị trực thuộc cấp tỉnh ñược 
phép sử dụng mẫu 01-ðK-TCT ñể thực hiện kê khai ñăng ký thuế và phải kê khai ñầy 
ñủ danh sách các ñơn vị trực thuộc cấp dưới ñóng trên ñịa bàn tỉnh vào “Bản kê các 
ñơn vị trực thuộc”. Các ñơn vị trực thuộc cấp tỉnh ñược cấp mã số thuế 10 số và các 
ñơn vị trực thuộc ñơn vị tỉnh ñược cấp mã số 13 số. 

7.3. Hộ kinh doanh buôn chuyến thực hiện kê khai ñăng ký thuế ñể ñược cấp mã 
số thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã nơi chủ hộ ñăng ký hộ khẩu (sử dụng mẫu 
03-ðK-TCT). Hộ kinh doanh phải sử dụng mã số thuế ñược cấp ñể ghi trên các 
chứng từ nộp thuế và chứng từ liên quan ñến hoạt ñộng buôn chuyến. 

7.4. ðối với ñơn vị hành chính, sự nghiệp không có chức năng kinh doanh 
nhưng có phát sinh các hoạt ñộng cần làm thủ tục Hải quan ñể nhận các hàng viện trợ 
của nước ngoài  như: Ban quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường 
học và các ñơn vị tương tự, trước khi làm thủ tục hải quan phải tiến hành ñăng ký 
thuế tại cơ quan thuế nơi quản lý ñịa bàn có trụ sở làm việc chính của ñơn vị . 

7.5. Khi ñã ñược cấp mã số thuế mà người nộp thuế có phát sinh các hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác 
(không thành lập chi nhánh hoặc ñơn vị trực thuộc) thì  phải thực hiện ñăng ký thuế 
với cơ quan Thuế nơi phát sinh hoặc mở rộng hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh theo 
quy ñịnh của Luật thuế, Pháp lệnh thuế ñể quản lý thu thuế.   

Người nộp thuế là doanh nghiệp, ñơn vị, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 01-ðK-
TCT, ñơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, ñơn vị, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 02-
ðK-TCT ñể kê khai với Cục thuế tỉnh nơi có phát sinh hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
mới hoặc mở rộng. Người nộp thuế phải tự ghi mã số thuế ñã ñược cấp trên tờ khai 
ñăng ký thuế này. 

7.6. Chi nhánh khi mở thêm ñơn vị trực thuộc thì ñơn vị chủ quản của Chi nhánh 
làm thủ tục kê khai ñăng ký bổ sung danh sách ñơn vị trực thuộc. ðơn vị trực thuộc 
mới ñược cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế của ñơn vị chủ quản.  

7.7. Doanh nghiệp tư nhân, hộ cá thể khi chuyển từ vợ sang chồng, bố mẹ sang 
con và ngược lại phải thông báo với cơ quan  thuế  ñể làm thủ tục ñóng mã số thuế 



cũ, cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế và cấp mã số thuế theo chủ doanh nghiệp 
mới. 

7.8. Công ty TNHH khi thành lập thêm công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH một thành viên mới làm thủ tục ñăng ký thuế và ñược cơ quan thuế cấp mã số 
thuế 10 chữ số  

7.9. ðối với Tổng công ty hoạt ñộng theo mô hình công ty mẹ công ty con, cấp 
mã số 10 chữ số cho công ty mẹ và 10 chữ số cho công ty con. 

7.10. Một số quy ñịnh về mã số thuế cá nhân: 

 Cá nhân kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân hay cá nhân nộp thuế thu nhập 
cá nhân ñược cơ quan Thuế cấp mã số thuế duy nhất một lần. Một cá nhân ñã ñược 
cấp mã số thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế duy nhất của mình ñể kê khai các 
loại thuế và cho mọi hoạt ñộng có phát sinh nộp thuế. 

     Trường hợp quên mã số thuế ñã cấp trước ñây, cá nhân liên hệ với cơ quan 
Thuế ñể ñược cung cấp thông tin. Khi liên hệ phải thông báo rõ họ tên, ñịa chỉ thường 
trú, số chứng minh thư nhân dân. 

Cá nhân cùng lúc nộp thuế thu nhập cá nhân qua nhiều tổ chức chi trả, cũng chỉ 
ñăng ký thuế tại một tổ chức chi trả ñể ñược cấp mã số. Sau ñó cá nhân thông báo mã 
số của mình với các tổ chức chi trả khác ñể các tổ chức chi trả sử dụng vào việc kê 
khai nộp thuế. Nếu một cá nhân vừa nộp thuế thu nhập ñối với người có thu nhập cao, 
vừa có hoạt ñộng kinh doanh thì sử dụng mã số thuế thu nhập cá nhân ñể kê khai nộp 
thuế cho các hoạt ñộng kinh doanh theo mẫu ñăng ký thuế 03-ðK-TCT (ghi mã số 
thuế ñã ñược cấp vào ô mã số thuế của tờ khai). Ngược lại, cá nhân hoạt ñộng kinh 
doanh ñã ñược cấp mã số thuế thì sử dụng mã số thuế này ñể kê khai nộp thuế thu 
nhập ñối với người có thu nhập cao. Cá nhân thực hiện thủ tục kê khai ñăng ký nộp 
thuế với cơ quan Thuế theo mẫu 05-ðK-TCT (tự ghi mã số thuế ñã ñược cấp vào ô 
mã số thuế). 

II. THAY ðỔI THÔNG TIN ðĂNG KÝ THUẾ 

1. Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay ñổi thông tin ñăng ký thuế:  

Người nộp thuế nếu có thay ñổi thông tin ñăng ký thuế thì trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày phát sinh sự thay ñổi thông tin hoặc trước khi chấm dứt toàn bộ các 
hoạt ñộng phát sinh nghĩa vụ thuế, phải có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ 
quan Thuế quản lý trực tiếp thuế theo mẫu số 08-MST. 

2. Hồ sơ, thủ tục thay ñổi thông tin  



2.1 ðổi tên cơ sở kinh doanh: cơ sở kinh doanh khi ñổi tên phải kê khai bổ 
sung ngay với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:  

- Tờ khai ñiều chỉnh ñăng ký thuế theo mẫu 08-MST.  

  - Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñiều chỉnh theo tên mới (bản sao có 
chứng thực). 

- Giấy chứng nhận ñăng ký thuế (bản gốc). 

Sau 05 ngày kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh 
doanh, cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh 
theo tên mới, với mã số thuế ñã ñược cấp trước ñây, ñồng thời thu hồi Giấy chứng 
nhận ñăng ký thuế cũ.  

2.2. Chuyển ñịa ñiểm kinh doanh: trường hợp chuyển ñịa ñiểm kinh doanh, 
người nộp thuế phải khai báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp ñể làm thủ tục 
chuyển ñịa ñiểm. Mọi trường hợp thay ñổi ñịa ñiểm kinh doanh ñều không thay ñổi 
mã số thuế. 

  a) Trường hợp chuyển ñịa ñiểm kinh doanh trong cùng ñịa bàn tỉnh: 

  Hồ sơ kê khai là: Tờ khai ñiều chỉnh ñăng ký thuế theo mẫu 08-ðK-TCT, trong 
ñó ghi rõ thông tin thay ñổi về ñịa ñiểm kinh doanh.  

 Trường hợp người nộp thuế do Cục thuế quản lý thì hồ sơ ñược gửi ñến Cục 
thuế ñể thực hiện ñiều chỉnh lại thông tin về ñịa chỉ mới của người nộp thuế.  

Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục thuế quản lý thì hồ sơ ñược lập thành 
2 bộ ñể gửi ñến Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển ñi và Chi cục thuế nơi người 
nộp thuế chuyển ñến. Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển ñi phải lập thông báo 
tình hình nộp thuế và thanh toán hoá ñơn của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST 
cho Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển ñến và Cục thuế trong thời hạn 8 ngày 
kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị chuyển ñịa ñiểm.  

b). Trường hợp chuyển ñịa ñiểm kinh doanh giữa các tỉnh: 

 Tại nơi người nộp thuế chuyển ñi: Hồ sơ kê khai gồm: 

   - Thông báo chuyển ñịa ñiểm.  

   - Giấy chứng nhận ñăng ký thuế (bản gốc).  

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ kê khai chuyển ñịa ñiểm của 
người nộp thuế, cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển ñi thu hồi Giấy Chứng 
nhận ñăng ký thuế và phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo 



mẫu 09-MST ñể gửi 01 bản cho người nộp thuế và 01 bản cho cơ quan Thuế nơi 
người nộp thuế chuyển ñến.  

Tại nơi người nộp thuế chuyển ñến: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ñược 
cấp ñổi Giấy phép kinh doanh theo ñịa chỉ mới, người nộp thuế phải ñăng ký thuế tại 
cơ quan Thuế nơi  chuyển ñến. Hồ sơ ñăng ký thuế gồm: 

  - Tờ khai ñăng ký thuế (ghi mã số thuế ñã ñược cấp trước ñó). 

  - Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh do cơ quan ñăng ký kinh doanh nơi 
chuyển ñến cấp (bản sao có chứng thực). 

 Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ ñăng ký thuế ñầy ñủ, chính xác, 
cơ quan Thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ 
nguyên mã số thuế mà người nộp thuế ñã ñược cấp trước ñó. 

2.3. Thông báo thay ñổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai ñăng ký thuế:  

Khi thay ñổi các nội dung thông tin ñã kê khai trong ñăng ký thuế, người nộp 
thuế phải thực hiện thông báo thay ñổi thông tin ñăng ký thuế theo mẫu ñiều chỉnh 
ñăng ký thuế 08-MST kèm theo Thông tư này trong thời hạn 10 ngày khi có sự thay 
ñổi. Hồ sơ bổ sung ñăng ký thuế gồm: 

- Tờ khai ñiều chỉnh ñăng ký thuế theo mẫu 08-MST. 

- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành 
lập và hoạt ñộng hoặc Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với các trường hợp thay ñổi thông 
tin phải cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành 
lập và hoạt ñộng hoặc Giấy chứng nhận ñầu tư. 

 3. ðịa ñiểm nộp hồ sơ thông báo thay ñổi thông tin ñăng ký thuế: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay ñổi thông tin về ñăng ký thuế cho Cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp . 

4. Tiếp nhận hồ sơ thông báo thay ñổi thông tin ñăng ký thuế : 

Cơ quan Thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thông báo thay ñổi thông tin ñăng 
ký thuế của người nộp thuế và cập nhật các thông tin thay ñổi vào hệ thống dữ liệu 
ñăng ký thuế của ngành Thuế.  

Trường hợp thay ñổi thông tin của các chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận ñăng ký 
thuế, cơ quan Thuế viết giấy hẹn ñể cấp lại “Giấy chứng nhận ñăng ký thuế”.   

 III. CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ 

1. Chấm dứt tồn tại 



Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt ñộng, hoặc cá nhân chấm dứt tồn tại 
như chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy ñịnh của pháp luật phải 
thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

2. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan Thuế xác ñịnh mã số thuế 
không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu ñăng ký thuế của ngành Thuế. Cơ 
quan Thuế thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký thuế và thông báo công khai danh sách 
các mã số thuế chấm dứt hiệu lực sử dụng.  

Tổ chức nộp thuế sau khi ñã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt 
ñộng trở lại phải làm hồ sơ ñăng ký thuế mới và ñược cấp mã số thuế mới. Cá nhân 
khi phát sinh nghĩa vụ thuể sau khi ñã làm thủ tục ñề nghị chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế phải thực hiện thủ tục ñăng ký thuế mới với cơ quan Thuế ñể ñược sử dụng lại 
mã số thuế ñã ñược cấp trước ñây.  

3. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

3.1. ðối với doanh nghiệp 

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm: 

- Giấy chứng nhận ñăng ký thuế (bản gốc). 

- Quyết ñịnh giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết ñịnh mở thủ tục giải quyết yêu 
cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt ñộng kinh doanh 
của cá nhân, hộ kinh doanh.   

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện 
thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt ñộng và ñang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế. 

3.2. ðối với ñơn vị có các ñơn vị trực thuộc: ñơn vị chủ quản bị chấm dứt hiệu 
lực mã số thuế thì tất cả các ñơn vị trực thuộc sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 
ðơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các 
ñơn vị trực thuộc biết. ðơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế của mình với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ gồm:  

      - Giấy chứng nhận ñăng ký thuế (bản gốc)  

      - Thông báo chấm dứt tồn tại của ñơn vị chủ quản. 

Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho ñơn vị chủ quản, cơ quan thuế quản lý 
ñơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cục thuế các tỉnh có ñơn vị trực thuộc ñóng 
trên ñịa bàn về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của ñơn vị chủ quản, ñể các Cục 
thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các ñơn vị 



trực thuộc. Nếu ñơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan 
Thuế yêu cầu các ñơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế theo quy ñịnh.  

 Sau khi doanh nghiệp chủ quản giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại, nếu một số 
ñơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt ñộng thì các ñơn vị trực thuộc này phải làm thủ 
tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trực thuộc và thực hiện ñăng ký thuế mới với cơ 
quan Thuế như một ñơn vị ñộc lập. Các trường hợp ñơn vị chủ quản ñã chấm dứt hiệu 
lực mã số thuế mà ñơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế 13 số theo mã số thuế 
của ñơn vị chủ quản ñều bị coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp.  

3.3. ðối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh ngừng kê khai và nộp thuế 
nhưng không khai báo với cơ quan Thuế: quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau 
3 lần gửi thông báo nhắc nhở người nộp thuế phải kê khai và nộp thuế, nếu không có 
phản hồi từ phía người nộp thuế thì cơ quan Thuế liên hệ với chính quyền ñịa phương 
ñể nắm bắt thông tin và ñiều tra tình hình thực tế về sự tồn tại của người nộp thuế. 
Nếu người nộp thuế không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên ñịa bàn thì yêu cầu 
ñối tượng thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu ñối tượng không còn 
hoạt ñộng kinh doanh tại trụ sở ñăng ký kinh doanh và không xác ñịnh ñược tung tích 
thì cơ quan Thuế phối hợp với chính quyền ñịa phương lập biên bản xác nhận về tình 
trạng không tồn tại của người nộp thuế. Cơ quan Thuế thông báo công khai tình trạng 
không tồn tại của người nộp thuế và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu ñăng ký thuế 
của Ngành Thuế. 

 3.4. ðối với cá nhân chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân 

sự: cơ quan Thuế có trách nhiệm liên hệ với chính quyền ñịa phương ñể nắm thông 
tin về những cá nhân nộp thuế nhưng không nộp thuế quá 3 tháng. Nếu xác ñịnh cá 
nhân ñã chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy ñịnh của 
pháp luật, cơ quan Thuế ñề nghị chính quyền ñịa phương xác nhận ñể làm căn cứ 
chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cá nhân ñó. 

4. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải quan khi người 
nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế: 

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm xác ñịnh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế 
(trong phạm vi cả nước) của người nộp thuế có hoạt ñộng xuất nhập khẩu trong thời 
hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế truyền thông tin người nộp thuế ñang 
làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sang Tổng cục Hải quan ñể lấy kết quả xác 
nhận người nộp thuế ñã hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải 
quan. 



Sau 30 ngày, cơ quan thuế sẽ  thực hiện thủ tục ñóng mã số thuế ñối với những 
người nộp thuế không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc ñược Tổng cục Hải 
quan xác nhận ñã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

IV. ðĂNG KÝ THUẾ ðỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC, SẮP XẾP 
LẠI DOANH NGHIỆP 

 1. Chuyển ñổi loại hình doanh nghiệp 

 Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển ñổi loại hình doanh 
nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy ñịnh 
của Luật doanh nghiệp phải thực hiện kê khai ñăng ký thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ 
ñăng ký thuế gồm: 

- Tờ khai ñiều chỉnh ñăng ký thuế theo mẫu 08-MST. 

- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chuyển ñổi (bản sao có 
chứng thực). 

- Giấy chứng nhận ñăng ký thuế của doanh nghiệp trước chuyển ñổi (bản gốc). 

- Quyết ñịnh chuyển ñổi doanh nghiệp. 

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh, cơ quan 
Thuế cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký thuế ñiều chỉnh cho doanh nghiệp sau chuyển 
ñổi. Mã số thuế của doanh nghiệp sau chuyển ñổi giữ nguyên là mã số thuế của doanh 
nghiệp trước chuyển ñổi.  

2. Chia doanh nghiệp 

Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan 
Thuế khi có Quyết ñịnh chia doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mới ñược chia phải 
thực hiện kê khai ñăng ký thuế với cơ quan Thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh.  

2.1. ðối với doanh nghiệp bị chia: hồ sơ kê khai gồm: 

  - Công văn ñề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

  - Quyết ñịnh chia doanh nghiệp (ñóng dấu sao y bản chính). 

  - Giấy chứng nhận ñăng ký thuế (bản gốc) 

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện 
thông báo doanh nghiệp ñã ngừng hoạt ñộng và ñang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực 
mã số thuế. 

2.2. ðối với doanh nghiệp mới ñược chia: hồ sơ ñăng ký mã số thuế gồm: 



       - Tờ khai ñăng ký thuế. 

       - Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) 

Cơ quan Thuế cấp mã số thuế mới và Giấy chứng nhận ñăng ký thuế cho các 
doanh nghiệp mới chia như doanh nghiệp mới thành lập khác. 

3. Tách doanh nghiệp 

Doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục thay ñổi thông tin ñăng ký thuế ñối 
với doanh nghiệp bị tách và ñăng ký thuế ñối với doanh nghiệp ñược tách với cơ quan 
Thuế khi có Quyết ñịnh tách doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ñược tách phải thực 
hiện kê khai ñăng ký thuế với cơ quan Thuế chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày 
nhận ñược Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. Hồ sơ ñăng ký thuế gồm: 

3.1. ðối với doanh nghiệp bị tách: 

 - Quyết ñịnh tách doanh nghiệp (bản sao). 

 - Tờ kê khai các chỉ tiêu thông tin ñăng ký thuế thay ñổi theo mẫu 08-MST.    

 Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện 
thủ tục ñiều chỉnh thông tin ñăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống 
quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng 
nhận ñăng ký thuế ñã ñược cấp trước ñây ñể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.  

3.2. ðối với doanh nghiệp ñược tách:  

 - Tờ khai ñăng ký thuế của doanh nghiệp. 

 - Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).  

Cơ quan Thuế cấp mã số mới và Giấy chứng nhận ñăng ký thuế cho các doanh 
nghiệp ñược tách như các doanh nghiệp mới thành lập khác. 

4. Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp 

Doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số 
thuế và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị hợp 
nhất và bị sáp nhập. Các doanh nghiệp bị hợp nhất và các doanh nghiệp bị sáp nhập 
sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

Khi có Hợp ñồng hợp nhất hoặc Hợp ñồng sáp nhập theo quy ñịnh của Luật 
doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực 
hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ gồm: 

- Công văn ñề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

- Hợp ñồng hợp nhất hoặc Hợp ñồng sáp nhập (bản sao).  



Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện 
thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt ñộng và ñang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc các doanh nghiệp bị sáp nhập.  

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh, doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục 
ñăng ký thuế ñể ñược cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận ñăng ký thuế mới.  

Hồ sơ ñăng ký thuế gồm: 

4.1. ðối với doanh nghiệp hợp nhất:  

  - Tờ khai ñăng ký thuế 

  - Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực). 

  - Hợp ñồng hợp nhất (bản sao).  

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñăng ký thuế ñầy ñủ, chính 
xác của doanh nghiệp hợp nhất, cơ quan Thuế phải cấp mã số thuế, Giấy chứng nhận 
ñăng ký thuế cho doanh nghiệp hợp nhất.  

4.2. ðối với doanh nghiệp nhận sáp nhập :  

  - Tờ khai ñăng ký thuế ñiều chỉnh theo mẫu 08-MST. 

  - Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp nhận sáp nhập 
(bản sao có chứng thực). 

  - Hợp ñồng sáp nhập (bản sao).  

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñăng ký thuế ñầy ñủ, hợp lệ 
của doanh nghiệp nhận sáp nhập, cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin 
ñăng ký thuế ñiều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý thuế. Doanh nghiệp nhận sáp 
nhập không thay ñổi mã số thuế. Nếu thông tin ñăng ký thuế thay ñổi có ảnh hưởng 
ñến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận ñăng ký thuế” thì cơ quan Thuế sẽ cấp 
lại “Giấy chứng nhận ñăng ký thuế” với mã số thuế cũ và thu hồi Giấy chứng nhận 
ñăng ký thuế cũ. Nếu thông tin ñăng ký thuế thay ñổi không ảnh hưởng ñến các thông 
tin ghi trên “Giấy chứng nhận ñăng ký thuế”  thì người nộp thuế vẫn sử dụng Giấy 
chứng nhận ñăng ký thuế ñã ñược cấp trước ñây.  

5. Bán doanh nghiệp 

Khi có hợp ñồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp ñược 
bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp ñồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc 
Giấy chứng nhận ñăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ quan Thuế.        



Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục ñăng ký thuế với cơ quan Thuế. Hồ 
sơ ñăng ký gồm: 

 - Tờ khai ñăng ký thuế. 

 - Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh mới (bản sao có chứng thực). 

 - Hợp ñồng mua doanh nghiệp (bản sao). 

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñăng ký thuế ñầy ñủ, hợp lệ 
của doanh nghiệp, cơ quan Thuế phải cấp Giấy chứng nhận ñăng ký thuế cho doanh 
nghiệp mua. 

 Mã số thuế của doanh nghiệp ñộc lập giữ nguyên sau khi bán. Riêng trường 
hợp doanh nghiệp bán là doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân bán phải 
làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp mua làm thủ tục cấp mã số 
thuế mới.  

 ðối với trường hợp một doanh nghiệp trực thuộc sau khi bán trở thành một 
doanh nghiệp ñộc lập, hoặc một doanh nghiệp sau khi bán trở thành một doanh 
nghiệp trực thuộc của doanh nghiệp khác thì phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế cũ và làm thủ tục ñăng ký thuế ñể ñược cấp mã số thuế mới. 

6. Chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp ñộc lập hoặc ngược 
lại   

Doanh nghiệp trực thuộc có quyết ñịnh chuyển thành doanh nghiệp ñộc lập hoặc 
ngược lại phải thực hiện kê khai ñăng ký thuế lại ñể ñược cơ quan Thuế cấp mã số 
thuế mới. Trước khi chuyển ñổi, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế, quyết 
toán hoá ñơn và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan Thuế.  

ðơn vị trực thuộc chuyển ñổi thành doanh nghiệp ñộc lập phải thực hiện ñăng 
ký mã số thuế ñể ñược cấp mã số thuế 10 số. Hồ sơ ñăng ký gồm: 

- Tờ khai ñăng ký thuế theo mẫu 01-ðK-TCT. 

- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh mới (bản gốc). 

- Quyết ñịnh chuyển ñổi doanh nghiệp (bản sao). 

Một doanh nghiệp ñộc lập chuyển thành ñơn vị trực thuộc của một doanh nghiệp 
ñộc lập khác thì mã số thuế thay ñổi thành mã 13 số, trong ñó 10 số ñầu là mã số thuế 
của ñơn vị chủ quản mới.  ðơn vị trước khi chuyển ñổi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực 
mã số thuế với cơ quan Thuế. ðơn vị chủ quản mới phải thực hiện bổ sung ñăng ký 
thuế, kê khai thêm ñơn vị trực thuộc mới vào bản kê ñơn vị trực thuộc ñể cơ quan 



Thuế cấp mã số 13 số. ðơn vị trực thuộc mới thực hiện ñăng ký thuế với cơ quan 
Thuế trực tiếp quản lý ñể ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký thuế. 

Một ñơn vị trực thuộc một ñơn vị ñộc lập chuyển sang thành ñơn vị trực thuộc 
của một ñơn vị ñộc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ. 
ðơn vị chủ quản mới phải bổ sung ñăng ký thuế vào bản kê ñơn vị trực thuộc ñể cơ 
quan Thuế cấp mã số thuế 13 số  cho ñơn vị trực thuộc mới. ðơn vị trực thuộc mới 
thực hiện ñăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý ñể ñược cấp Giấy 
chứng nhận ñăng ký thuế. 

7. Tạm ngừng hoạt ñộng 

Các ñơn vị, tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt ñộng phải thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 5 ngày trước khi tạm ngừng hoạt 
ñộng. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian  bắt ñầu và kết thúc tạm ngừng hoạt 
ñộng, lý do tạm ngừng hoạt ñộng.   

 V. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ 

1. ðối với người nộp thuế 

1.1. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai ñăng ký mã số thuế, kê khai bổ sung 
những thông tin thay ñổi về ñăng ký thuế, phí, lệ phí theo quy ñịnh tại thông tư này. 
Khi chấm dứt, ngừng hoặc nghỉ hoạt ñộng, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan 
Thuế và chỉ ñược sử dụng mã số thuế trong các giao dịch ñể hoàn thành nghĩa vụ nộp 
thuế. 

1.2. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế ñể thực hiện các thủ tục kê khai và 
nộp thuế, phí, lệ phí với cơ quan Thuế và thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế với cơ 
quan Hải quan. Người nộp thuế có hoạt ñộng kinh doanh xuất nhập khẩu phải xuất 
trình "Giấy chứng nhận ñăng ký thuế" khi làm các thủ tục khai báo xuất nhập khẩu 
với cơ quan Hải quan.  

1.3. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế trên các giấy tờ giao dịch như: hoá ñơn, 
chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, hợp ñồng kinh tế và các giấy 
tờ, tài liệu có liên quan ñến việc xác ñịnh nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế phải sử dụng 
mã số thuế khi mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác. ðối 
với các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ chưa có phần ñể ghi mã số thuế thì người nộp 
thuế phải ghi rõ mã số thuế của mình vào góc trên, bên phải trang ñầu của các loại 
giấy tờ, sổ sách, chứng từ ñó. Các ñơn vị sử dụng hoá ñơn tự in phải in sẵn mã số 
thuế của mình trên từng tờ hoá ñơn.  

1.4. Người nộp thuế có trách nhiệm khai báo các thông tin thay ñổi của mình cho 
cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận ñăng ký thuế theo ñúng quy ñịnh. Người nộp thuế 



có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan (nếu 
có hoạt ñộng xuất, nhập khẩu) trước khi chấm dứt hoạt ñộng, ngừng hoạt ñộng hoặc 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp.  

1.5. Quá thời hạn cấp mã số thuế mà không nhận ñược Giấy chứng nhận ñăng ký 
thuế hoặc Thông báo mã số thuế, người nộp thuế có quyền khiếu nại ñến Cục thuế 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi cấp mã số thuế. Sau thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nộp ñơn khiếu nại mà không nhận ñược trả lời của Cục thuế thì người nộp thuế 
có quyền khiếu nại lên Tổng cục Thuế ñể giải quyết. 

1.6. Nghiêm cấm việc cho mượn, tẩy xoá, huỷ hoại hoặc làm giả Giấy chứng 
nhận ðăng ký thuế. 

2. ðối với cơ quan Thuế 

 2.1. Cơ quan Thuế cung cấp mẫu tờ khai ñăng ký thuế, hướng dẫn các thủ tục, 
kê khai hồ sơ ñăng thuế, cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận ñăng ký thuế ñúng thời 
hạn quy ñịnh. Trường hợp kiểm tra phát hiện hồ sơ ñăng ký thuế của người nộp thuế 
chưa ñầy ñủ, chưa ñúng qui ñịnh, thông tin kê khai chưa chính xác, cơ quan Thuế 
thông báo cho người nộp thuế chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñược hồ sơ, trong ñó nêu rõ các nội dung còn thiếu, sai và yêu cầu bổ sung, chỉnh 
sửa. 

 2.2. Cơ quan Thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế ñể quản lý người nộp 
thuế và ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch với người nộp thuế như: thông báo 
nộp thuế, thông báo phạt, lệnh thu, các quyết ñịnh phạt hành chính thuế, biên bản 
kiểm tra về thuế.  

 2.3. Cơ quan Thuế có trách nhiệm xử lý, lưu giữ hồ sơ ñăng ký thuế, cấp Giấy 
chứng nhận ñăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế. Cơ quan Thuế xây dựng, quản 
lý toàn bộ hệ thống mã số thuế của người nộp thuế và cập nhật thông tin ñăng ký thuế 
thay ñổi vào hệ thống quản lý mã số thuế trên mạng máy tính ngành Thuế.  

         2.4. Cơ quan Thuế có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ñể 
tổ chức ñưa mã số thuế vào hệ thống thông tin hiện có của các Bộ, ngành có chức 
năng quản lý liên quan ñến người nộp thuế.  

2.5. Tổng cục Thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời, ñầy ñủ thông tin về các 
ñối tượng ñược cấp mã số thuế bao gồm các trường hợp cấp mã số thuế mới, thay ñổi 
các thông tin ñăng ký thuế và trường hợp ngừng hoạt ñộng, tổ chức, sắp xếp lại doanh 
nghiệp trên toàn quốc cho Tổng cục Hải quan và cung cấp thông tin ñăng ký thuế cho 
Bộ, ngành liên quan theo quy ñịnh. 

3. ðối với cơ quan Hải quan 



    3.1. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra việc ghi mã số thuế của ñối 
tượng làm thủ tục Hải quan. Cơ quan Hải quan sử dụng mã số thuế thống nhất trong 
các khâu nghiệp vụ hải quan. 

    3.2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm  tiếp nhận thông tin về người nộp thuế 
ñược cấp mã số thuế từ Tổng cục Thuế ñể xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công 
tác quản lý hải quan. 

4.  ðối với các Bộ, ngành quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan 

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm cập nhật mã số thuế của từng người nộp thuế 
trong việc quản lý số thuế nộp vào Kho bạc và thực hiện các nghiệp vụ liên quan ñến 
công tác thuế như: hoàn thuế, trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của người nộp 
thuế vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước khi nhận ñược Lệnh thu thuế; thực hiện 
trao ñổi thông tin về số thuế ñã nộp của từng người nộp thuế giữa cơ quan Kho bạc và 
cơ quan Thuế cùng cấp. 

Kho bạc nhà nước, Ngân hàng và tổ chức tín dụng thể hiện mã số thuế trong hồ 
sơ mở tài khoản của người nộp thuế và các chứng từ giao dịch qua tài khoản. 

 Các Bộ, ngành quản lý Nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành có 
trách nhiệm thông báo thông tin thay ñổi của người nộp thuế (như giải thể, phá sản, 
thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp); bổ 
sung phần ghi mã số thuế trong các biểu khai báo và các chứng từ có liên quan ñến 
các người nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý và cập nhật thông tin mã số thuế của 
các người nộp thuế vào hệ thống thông tin dữ liệu của mình và phối hợp thực hiện 
trao ñổi thông tin với Bộ Tài chính, tăng cường quản lý và tạo thuận lợi cho các 
người nộp thuế trong hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. 

 VI. XỬ LÝ VI PHẠM 

1. ðối với người nộp thuế: Người nộp thuế vi phạm về ñăng ký thuế và sử 
dụng sai mã số thuế sẽ bị xử phạt ñối với các hành vi vi phạm về kê khai ñăng ký 
thuế, kê khai thủ tục hải quan ñã quy ñịnh tại các Luật thuế, Luật Hải quan và các văn 
bản pháp quy về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế và Hải quan. 

 2. ðối với cơ quan Thuế và công chức thuế:  Thủ trưởng cơ quan Thuế chịu 
trách nhiệm  thực hiện nghiêm chỉnh các quy ñịnh về ñăng ký cấp mã số thuế. Công 
chức thuế vi phạm quy ñịnh về ñăng ký thuế như: gây phiền hà cho ñối tượng ñăng 
ký thuế, kéo dài thời gian cấp mã số thuế, Giấy chứng nhận ñăng ký thuế, cấp sai quy 
ñịnh về mã số thuế, sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của các Luật thuế, Luật Hải quan, các 
văn bản pháp quy về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan và 
Pháp lệnh cán bộ, công chức. 



 
PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ñăng Công báo và 
thay thế Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính. 

Người nộp thuế ñã ñược cấp mã số thuế theo Thông tư số 79/1998/TT-BTC 
ngày 12/6/1998 và Thông tư số 68/2003/TT-BTC ngày 17/7/2003 của Bộ Tài chính 
và Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 và Thông tư số 10/2006/TT-BTC 
ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính thì vẫn ñược tiếp tục sử dụng mã số thuế ñã ñược 
cấp.  

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc ñăng ký thuế, cấp mã số 
thuế, cấp Giấy chứng nhận ñăng ký thuế và quản lý sử dụng mã số thuế.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, ñề nghị tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính ñể xem xét, giải quyết./.    

                       

KT. BỘ TRƯỞNG 
  THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung 

  

 

PHỤ LỤC 

MẪU HỒ SƠ ðĂNG KÝ THUẾ 

  

Mẫu số 01-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là các tổ 
chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá và cung ứng dịch vụ, trừ các ñơn vị trực thuộc.  

Mẫu số 02-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là các ñơn 
vị trực thuộc của tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá và cung ứng dịch vụ; các 
công ty con trực thuộc công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ công ty con.  

Mẫu số 03-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là các cá 
nhân, nhóm cá nhân  sản xuất, kinh doanh hàng hoá và cung ứng dịch vụ. 



Mẫu số 03.1-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là cá 
nhân kê khai nộp thuế cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc khác ñịa bàn với cơ sở 
kinh doanh chính. 

Mẫu số 04-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là các nhà 
thầu, nhà thầu phụ nước ngoài ñăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế Việt 
Nam.  

Mẫu số 04.1-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là Bên 
Việt Nam ký hợp ñồng với nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm nộp thay thuế cho các 
nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.  

Mẫu số 04.2-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là nhà 
thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp ñồng, hợp tác kinh 
doanh, nộp thuế thông qua bên Việt Nam. 

Mẫu số 04.3-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là các 
Ban ñiều hành dự án hoặc nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài  trực tiếp thực hiện hợp 
ñồng. 

Mẫu số 05-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là các cá 
nhân nộp thuế theo Pháp lệnh thuế thu nhập ñối với người có thu nhập cao.  

Mẫu số 06-ðK-TCT: Tờ khai ñăng ký thuế dùng cho người nộp thuế là các cơ 
quan ñại diện ngoại giao và cơ quan ñại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (theo 
mẫu quy ñịnh tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003). 
 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ðĂNG KÝ THUẾ
DÙNG CHO TỔ CHỨC  

SẢN XUẤT
 KINH DOANH 

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Mẫu số
01-ðK-TCT

 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, ñường phố, thôn, xã:

3b. Tỉnh/ Thành phố: 

3c. Quận/ Huyện:

 3. ðịa chỉ trụ sở

3d. ðiện thoại:                                           / Fax:

4a. Số nhà, ñường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu ñiện:

4b. Tỉnh/ Thành phố:

4c. Quận/ Huyện:

 4. ðịa chỉ nhận thông báo thuế

4d. ðiện thoại:                                    /Fax:              
      E-mail:

 5a. Số quyết ñịnh:             
 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết ñịnh:

 5. Quyết ñịnh thành lập

6a. Số:     
6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                        Tỷ trọng:       %

 11. Vốn ñiều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:                         Tỷ trọng:       %    

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

MÃ SỐ THUẾ Dành cho cơ quan thuế ghi

 10. Tổng số lao ñộng:

 9. Ngày bắt ñầu hoạt ñộng KD:
..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính 7. ðăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

      Dành cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 
hoạt ñộng theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 
với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp ñồng hợp tác, kinh 
doanh với nước ngoài

Cơ quan, ñơn vị sự 
nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài hoạt ñộng 
kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 
chức chính trị, CT-XH
xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác



BẢN KÊ CÁC ðƠN VỊ  THÀNH VIÊN 
(Kèm theo Mẫu số  01-ðK-TCT) 

 

STT Mã số thuế Tên gọi Số nhà, ñường phố (thôn xã) Tỉnh/thành phố Quận/huyện

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

BẢN KÊ CÁC ðƠN VỊ TRỰC THUỘC 
(kể  cả  các  ñơn v ị  sự  nghiệp,  văn phòng ñạ i  d iện có hoạ t  ñộng kinh doanh và 

trực  t iếp kê  khai  nộp thuế  vớ i  cơ  quan thuế )  
(Kèm theo Mẫu số  01-ðK-TCT) 

 

STT Mã số thuế Tên gọi Số nhà, ñường phố 
(thôn xã) 

Tỉnh/thành 
phố 

Quận/huyện 

      

      

Mẫu số  
 01-ðK-TCT-BK02 

Mẫu số  
 01-ðK-TCT-BK01 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

BẢN KÊ  
CÁC VĂN PH Ò NG  ðẠ I  DIỆN,  VĂN PHÒ NG  GIAO  D ỊCH ,  ðƠN VỊ  

HÀNH  CH ÍNH  SỰ  NG HIỆP T RỰC TH UỘC 
(Không hoạ t  ñộng kinh doanh,  không kê  khai  nộp thuế  vớ i  cơ  quan thuế)  

(Kèm theo Mẫu số  01-ðK-TCT) 
 

STT Tên gọi 
Số nhà, ñường 
phố (thôn xã) 

Tỉnh/thành phố Quận/huyện 

     

     

     

     

Mẫu số  
 01-ðK-TCT-BK03 



STT Tên gọi 
Số nhà, ñường 
phố (thôn xã) 

Tỉnh/thành phố Quận/huyện 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

BẢN KÊ KHO HÀNG TRỰC THUỘC 
(Kèm theo Mẫu số  01-ðK-TCT) 

STT Tên gọi ðịa chỉ Tỉnh/thành phố Quận/huyện 
     

     

     

     

     

     

Mẫu số  
 01-ðK-TCT-BK04 



STT Tên gọi ðịa chỉ Tỉnh/thành phố Quận/huyện 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

BẢN KÊ CÁC ðƠN VỊ  LIÊN DANH, LIÊN KẾT 
(Kèm theo Mẫu số  01-ðK-TCT) 

 

STT Mã số thuế Tên gọi 
Số nhà, ñường phố 

(thôn xã) 
Tỉnh/thành 

phố 
Quận/huyện 

      

      

 
 

     

      

      

Mẫu số  
 01-ðK-TCT-BK05 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
BẢN KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

(Kèm theo Mẫu số  01-ðK-TCT) 
 

S 
TT 

Tên Nhà 
thầu nước 

ngoài 

Quốc 
tịch 

Mã số ðTNT 
tại Việt Nam 

(nếu có) 

Mã số ðTNT tại 
nước ngoài (nếu có) 

Số hợp 
ñồng 

Giá trị hợp 
ñồng 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Số lượng lao 
ñộng 

A Nhà thầu 
nước 
ngoài ký 
hợp ñồng 
với bên 
Việt Nam 

       

1         

2         

Mẫu số  
 01-ðK-TCT-BK06 



B Nhà thầu,  
nhà thầu 
phụ nước 
ngoài bên 
Việt Nam 
nộp hộ 
thuế 

       

1         

2         

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

BẢN KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ  
(Kèm theo Mẫu số  01-ðK-TCT) 

 
S TT Tên Nhà 

thầu phụ 
Quốc 
tịch 

Mã số ðTNT 
tại Việt Nam 

(nếu có) 

Mã số ðTNT tại 
nước ngoài (nếu có) 

Số hợp 
ñồng 

Giá trị hợp 
ñồng 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Số lượng lao 
ñộng 

         

         

         

         

         

 

Mẫu số  
 01-ðK-TCT-BK07 



 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, ñường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. ðịa chỉ trụ sở

3d. ðiện thoại:                                           / Fax:

4a. Số nhà, ñường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu ñiện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. ðịa chỉ nhận thông báo thuế

4d. ðiện thoại:                                    /Fax:              
      E-Mail:

 5a. Số quyết ñịnh:             
 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết ñịnh:

 5. Quyết ñịnh thành lập

6a. Số :     
6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                    Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                        Tỷ trọng:       %

 11. Vốn ñiều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao ñộng

 9. Ngày bắt ñầu hoạt ñộng KD
..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ðĂNG KÝ THUẾ DÙNG CHO 
ðƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 
02-ðK-TCT

MÃ SỐ THUẾ Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. ðăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 
hoạt ñộng theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 
với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp ñồng hợp tác, kinh 
doanh với nước ngoài

Cơ quan, ñơn vị sự 
nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài hoạt ñộng 
kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 
chức chính trị, CT-XH, 
xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:





 
 
 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI   
MẪU SỐ 02-ðK-TCT 

 
1. Tên chính thức: Ghi rõ ràng, ñầy ñủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo quyết ñịnh thành lập hoặc giấy chứ

nhận ñăng ký kinh doanh. 

2. Tên giao dịch: Tên giao dịch hoặc tên viết tắt dùng trong giao dịch kinh doanh. 

3. ðịa chỉ trụ sở: ðịa chỉ trụ sở chính của ñơn vị, tổ chức kinh tế. Ghi rõ số nhà, ñường phố, thôn/ấp, phường/x

quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số ñiện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số ñiện thoại/số Fax. 

4. ðịa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu doanh nghiệp có ñịa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với ñị

chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ ñịa chỉ nhận thông báo thuế ñể cơ quan thuế liên hệ; nếu không có thì ghi ñúng ñ

chỉ trụ sở. 

5. Quyết ñịnh thành lập: Quyết ñịnh thành lập của ñơn vị chủ quản.  

6. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh hoặc các giấy phép hoạt ñộng khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp  ñược qui ñịnh trong Thông tư. 

7. ðăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu doanh nghiệp có hoạt ñộng xuất nhập khẩu thì ñánh dấu "Có", ngược lại ñánh 

dấu “Không”. 

8. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế ñang kinh doanh ch

chọn 1 ngành nghề kinh doanh chính 

9. Ngày bắt ñầu hoạt ñộng kinh doanh: Ngày bắt ñầu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của ñơn vị. 

10. Tổng số lao ñộng: Ghi tổng số lao ñộng (người) thường xuyên tại thời ñiểm ñăng ký, bao gồm cả lao ñộng l

người Việt Nam và người nước ngoài. 

11. Vốn ñiều lệ: Ghi theo vốn ñiều lệ trên quyết ñịnh thành lập hoặc giấy phép kinh doanh, ghi rõ loại tiền. Phân 

loại nguồn vốn theo chủ sở hữu ghi rõ tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số vốn. 

12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên ngân hàng, kho bạc nơi doanh nghiệp mở tài kho

13. Loại hình kinh tế: Doanh nghiệp tự  ðánh dấu X vào 1 trong những ô  tương ứng. 

14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ ñánh dấu X vào một trong hai ô của chỉ tiêu này.

15. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng ñầu niên ñộ kế toán ñến ngày, tháng cuối niên ñộ kế toán theo nă

dương lịch. 

16. Thông tin về ñơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, ñịa chỉ của ñơn v

cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp. 

17. Thông tin về chủ doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp phải kê khai thông tin 

về chủ doanh nghiệp bao gồm: Số CMT nhân dân của chủ doanh nghiệp, tên, số ñiện thoại liên lạc của chủ doanh 

nghiệp, ñịa chỉ liên lạc (Ghi rõ số nhà, ñường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố). 

18. Các loại thuế phải nộp: ðánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà doanh nghiệp phải nộp.



19. Thông tin về các ñơn vị có liên quan: 

Kho hàng trực thuộc: kho hàng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý, không có chức năng kinh doanh. Nếu có th

ñánh dấu X vào ô "Có kho hàng trực thuộc", sau ñó phải kê khai rõ vào phần "Bản kê các kho hàng trực thuộc".

Văn phòng ñại diện...: Các văn phòng ñại diện, giao dịch, ñơn vị sự nghiệp không có chức năng kinh doanh: Nế

có thì ñánh dấu X vào ô "Có văn phòng ñại diện, giao dịch, ñơn vị sự nghiệp trực thuộc", sau ñó phải kê khai rõ 

vào phần "Bản kê các văn phòng ñại diện, giao dịch...".  

Nhà thầu, nhà thầu phụ: Nếu doanh nghiệp có hoạt ñộng nhà thầu, nhà thầu phụ thì ñánh dấu vào ñây sau ñó kê 

khai rõ vào "Bản kê các nhà thầu phụ" 

ðơn vị liên danh, liên kết : Nếu doanh nghiệp có hoạt ñộng liên danh, liên kết thì ñánh dấu vào ñây sau ñó kê 

khai rõ vào "Bản kê các ñơn vị liên danh, liên kết" 

20. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số ñiện thoại liên lạc của người có quyền ñiều hành cao nhất (Tổ

giám ñốc, giám ñốc,...) và kế toán trưởng của doanh nghiệp. 

21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có): Nếu doanh nghiệp ñăng ký thuế do t

chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trước ñó thì ñánh dấu vào một trong các  trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, 

tách... và phải rõ mã số thuế ñã cấp trước ñây  của các doanh nghiệp bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị chia bị tách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢN KÊ 
CÁC VĂN PHÒ NG ðẠ I  DIỆN,  VĂN PH Ò NG G IAO D ỊCH 

(Kèm theo Mẫu số  02-ðK-TCT) 
 

STT Tên gọi ðịa chỉ Tỉnh/thành phố Quận/huyện 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Mẫu số  
 02-ðK-TCT-BK01 



BẢN KÊ KHO HÀNG TRỰC THUỘC 
(Kèm theo Mẫu số  02-ðK-TCT) 

 
STT Tên gọi ðịa chỉ Tỉnh/thành phố Quận/huyện 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Mẫu số  
 02-ðK-TCT-BK02 



 
                               BẢN KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ  

(Kèm theo Mẫu số  02-ðK-TCT) 
 

S TT Tên Nhà thầu 
phụ 

Quốc 
tịch 

Mã số ðTNT tại 
VN (nếu có) 

Số hợp 
ñồng 

Giá trị hợp 
ñồng 

ðịa ñiểm thực hiện Số lượng lao 
ñộng 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Mẫu số  
 02-ðK-TCT-BK03 



BẢN KÊ CÁC ðƠN VỊ  LIÊN DANH, LIÊN KẾT 
(Kèm theo Mẫu số  02-ðK-TCT) 

 

STT Mã số thuế Tên gọi 
Số nhà, ñường 
phố (thôn, xã) 

Tỉnh/thành phố Quận/huyện 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

Mẫu số  
 02-ðK-TCT-BK04 



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI  



BẢN KÊ CÁC CỬA HÀNG, CỬA HIỆU TRỰC THUỘC 
(Kèm theo Mẫu số  03-ðK-TCT) 

 
ST
T 

Mã số thuế Tên gọi ðịa chỉ Tỉnh/thành phố Quận/huyện 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 

Mẫu số  
 03-ðK-TCT-BK01 







BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB-CONTRACTOR DECLARATION) 
(Kèm theo mẫu 04-ðK-TCT) 

 
STT 

No 

Tên nhà thầu 

phụ 

Name of sub-

contractor 

Quốc tịch 

Nationality 

Mã số ñăng 

ký ðTNT tại 

VN (nếu có) 

Taxapayer 

identification 

number in 

Vietnam (if 

any) 

Số hợp 

ñồng 

Sub-

contract 

number 

Giá trị 

hợp 

ñồng 

Sub-

contract 

value 

ðịa ñiểm 

thực hiện 

Location 

of business 

according 

to the sub-

contract 

Số lượng lao 

ñộng 

Employees 

hired in the 

sub-contract

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 

Mẫu số  
 04-ðK-TCT-BK01 





 
 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04.1-ðK-TCT 

 

1. Tên bên Việt Nam ký hợp ñồng: Ghi rõ ràng, ñầy ñủ bằng chữ in hoa tên tổ chức là bên Việt Nam ký hợp ñồ

với nhà thầu nước ngoài. 

2. Mã số thuế của bên Việt Nam (nếu có):  Ghi rõ mã số thuế ñã ñược cơ quan thuế cấp của tổ chức là bên Vi

Nam ký hợp ñồng với nhà thầu nước ngoài (nếu có) 

3. ðịa chỉ trụ sở: ðịa chỉ trụ sở chính của tổ chức là bên Việt Nam ký hợp ñồng. Ghi rõ số nhà, ñường ph

thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số ñiện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số ñiện tho

Fax. 

4. ðịa chỉ nhận thông báo  của cơ quan thuế: Nếu có ñịa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với 

chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ ñịa chỉ nhận thông báo thuế ñể cơ quan thuế liên hệ; nếu không có thì ghi ñúng 

chỉ trụ sở. 

5. ðăng ký xuất nhập khẩu:  Nếu có hoạt ñộng xuất nhập khẩu thì ñánh dấu "Có" và ngược lại ñánh dấu “Không”

6. Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên ngân hàng, kho bạc nơi doanh nghiệp mở tài khoản. 

7. Các loại thuế bên Việt Nam có trách nhiệm nộp hộ nhà thầu, nhà thầu phụ: ðánh dấu X vào những ô tươ

ứng với những sắc thuế phải nộp hộ Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. 

8. Thông tin về người phụ trách của bên Việt Nam: Tên, ñịa chỉ, số ñiện thoại, số Fax, Email của người ph

trách bên Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 





           BẢN KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ  NƯỚC NGOÀI  
KÝ HỢP ðỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NỘP THUẾ   

THÔNG QUA BÊN VIỆT NAM 
(Kèm theo Mẫu số  04.1-ðK-TCT) 

 

STT Mã số thuế Tên gọi 
Số nhà, ñường phố 

(thôn xã) 
Tỉnh/thành phố Quận/huyện

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

Mẫu số  
 04.1-ðK-TCT-BK01 



HƯỚNG DẪN KÊ



TỜ KHAI ðĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số: 
Form No:

04.3-ðK-TCT

 3. ðịa chỉ trụ sở chính
Address of the head office

3d. ðiện thoại (Tel):                                  3e. Fax:

 3a. Số nhà, ñường phố, thôn xã:
House’s number, Street, Commune

 3b. Tỉnh/Thành phố:
       Province/ City
 3c. Quận/Huyện:
       District 

5a. Số giấy phép: 
       Number

5b. Ngày cấp:                               ..../...../.........
Date of issue

5c. Cơ quan cấp:
Issued by 

 5. Giấy phép hoạt ñộng kinh doanh tại Việt Nam
Bussiness licence in Viet nam

6a. Số: 
      Number

6b. Ngày:                                 ..../...../.........
      Date

6c. Ký với:
      Signed with
      Mã số ðTNT tại Việt Nam (nếu có):
      Tax payers identification number in Vietnam (if any) 

 6. Dự án thực hiện theo Hợp ñồng tại Việt Nam          
Contract which contractor/sub-contractor participates in

TAX REGISTRATION FORM

1.  Tên Ban ñiều hành dự án hoặc nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện hợp ñồngName of project management 
board or foreign contractor/sub-contractor directly implementing the contract

 8. Mục tiêu hoạt ñộng tại Việt Nam theo hợp ñồng:
Operation objectives upon the contract

 9. ðịa ñiểm tiến hành công việc theo hợp ñồng
Place of work performance upon the contract

10. Thời gian thực hiện hợp ñồng
Contract duration:

        Từ:------/------- ñến --------/----------- From:------/------- to --------/-----------

 11. Tổng số lao ñộng:
Number of employees hired

DÙNG CHO CÁC 
 DỰ ÁN NHÀ THẦU 
PHỤ NƯỚC NGOÀI
Use for contractor
sub-contractor

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 2. Quốc gia Country:

4a. Số nhà, ñường phố, thôn xã:
House’s number, Street, Commune

 4. ðịa chỉ văn phòng ñiều hành dự án tại Việt Nam
Address of project management office in Vietnam

4d. ðiện thoại (Tel):                                  4e. Fax:

 4b. Tỉnh/Thành phố:
       Province/ City
 4c. Quận/Huyện:
       District 

 Dành cho cơ quan thuế ghi:

 For tax office only

  Ngày nhận tờ khai:
 Date of receive

 7. ðăng ký xuất nhập khẩu:
Registered for export, import activities

Có
Yes

Không
No

MÃ SỐ THUẾ DÙNG NỘP THUẾ Dành cho cơ quan thuế ghi





MẪU  SỐ :  0 5 -ðK -T C T  
F O R M  N O . :  0 5 -ð K - TC T  

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

I NST R UCT ION F OR DE CL AR ING T HE RE GIST RAT I ON F OR M 

1. Họ và tên: Ghi rõ ràng, ñầy ñủ bằng chữ in hoa tên của cá nhân ñăng ký thuế trên chứng minh thư nhân dân hoặc hộ 
chiếu. Nếu là người nước ngoài thì phải phiên âm tên sang tiếng La Tinh. 
Name (Full name): Write clearly, sufficiently in capital letter the name of an individual who registers as the name provided 
in his identity card or passport. If the individual is foreigner, his name should be written in Latin characters. 
2. Tên khác (nếu có): Ghi tên thường dùng khác với tên trong chứng minh thư hoặc hộ chiếu nếu có. 
Other names (if any): Write the regular name other than the name in identity card or passport, if any. 
3. ðịa chỉ thường trú: Ghi rõ số nhà, ñường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố nơi ñăng ký hộ khẩu 
thường trú hoặc tạm trú, nếu là người nước ngoài ghi rõ nơi cư trú. Nếu có số ñiện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số ñiện 
thoại/số Fax. 
Address: Write clearly the house’s number, street, village, commune, district, province/city where the permanent residence 
or temporary residence is registered, in case of foreigner, write clearly the place of residence. If telephone and fax numbers 
are available, please write region code – telephone/fax number. 
4. Cơ quan chi trả thu nhập: Tên cơ quan chi trả thu nhập mà cá nhân thực hiện ñăng ký thuế và ñịa chỉ cơ quan chi trả 
thu nhập ñó (ghi rõ số nhà, ñường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố). Nếu có số ñiện thoại, số Fax thì 
ghi rõ mã vùng - số ñiện thoại/số Fax. 
Income paying company: Name of the income paying company with which the individual does the tax registration and also 
the address (write in full the house’s number, street, village, commune, district, province/city). If telephone and fax 
numbers are available, please write region code – telephone/fax number. 
5. Số CMT hoặc hộ chiếu của cá nhân: ghi rõ ngày sinh, quốc tịch, số chứng minh thư nhân dân do cơ quan Công an cấp 
hoặc hộ chiếu nếu là người nước ngoài,  ngày cấp, nơi cấp (chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp ñối với CMT, nước cấp nếu là hộ 
chiếu).  
ID Number or personal passport: write in full the date of birth, nationality, ID issued by Police authorities or passport in 
case of foreigner, place and date of issuance (write province, city of issuance only for ID, country of issuance only for 
passport). 
6. Nghề nghiệp: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế ñang kinh doanh. 
Profession: Write in accordance with the Business Licence and the present business sectors. 
7. Tháng bắt ñầu có thu nhập chịu thuế:  
First month arising taxable income 
8. Tài khoản cá nhân: Ghi rõ số tài khoản cá nhân tại Ngân hàng nơi mở tài khoản. 
Banking Account: clearly write the personal account number at the Bank where the account is opened. 
9. ðăng ký phương pháp tính thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:  Nếu cá nhân nộp thuế qua cơ quan chi ttả thì ñánh dấu 
X vào ô khấu trừ qua cơ quan chi trả thu nhập, nếu cá nhân nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế  thì ñánh dấu X vào ô trực 
tiếp nộp tại cơ quan thuế. 
Register the payment method of personal income tax: If an individual pays tax through income paying company, mark X in 
the box “withheld by income payer”, if an individual directly pays tax at tax offices, then mark X in the box “directly paid 
to tax office”. 
10. Tình trạng ñăng ký thuế: nếu cá nhân lần ñầu tiên ñăng ký thuế ñể cấp mã số thuế thì ñánh dấu X vào ô Cấp mới. 
Nếu cá nhân ñã ñược cấp mã số thuế  nhưng  sau một thời gian không kê khai nộp thuế nay tiếp tục ñăng ký thuế ñể kê khai 
nộp thuế  thì ñánh dấu X vào ô ñăng ký lại. 
Nếu cá nhân chuyển ñịa ñiểm từ tỉnh/ thành phố này sang tỉnh thành phố khác và nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì 
ñánh dấu X vào ô Chuyển ñịa ñiểm. 
Status of tax registration: if an individual for the first time does the tax registration for the tax identification number, then 
mark X in the box “New Registration”. 
In case an individual has been provided with tax identification number but after a period of time during which he does not 
file and pay tax and now desires to re - register to pay tax, then mark X in the box “re-registration”.In case an individual 
moves to the other province/city and directly pays tax at tax offices, then mark X in the box “relocation”. 
11. Nơi ñăng ký quyết toán thuế: Cơ quan thuế mà cơ sở nộp tờ khai quyết toán thuế hàng năm. 
Tax office of tax finalization: Tax office at which the business entity finalization tax. 



DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ðỐI TƯỢNG HOÀN 
THUẾ GTGT 

(Kèm theo mẫu số 06-ðK-TCT) 
List of Diplomatic staff entitled to VAT refund 

  
Số 
TT 
No. 

Tên 
Name 

Quốc tịch 
Nationality 

Chức danh 
Position 

Hộ chiếu/ CMND số
Passport or Identify 
number 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Mẫu số  
 06-ðK-TCT-BK01 



Mẫu: 08-MST 
 

TỜ  KHAI  
ðIỀU CHỈNH ðĂNG KÝ THUẾ   

Tên ñơn v ị /cá nhân:  
Mã số  t huế :  
ðịa  ch ỉ  t rụ  sở  chính:  
ðơn  v ị  ñăng k ý thay ñổ i  các  ch ỉ  t i êu  ñăng  ký  thuế  n hư  sau :  

Ch ỉ  t i êu   
 ( 1 )  

Thông  t in  ñăng  ký  cũ  
( 2 )  

T hông  t i n  ñăng  ký  mớ i  
(3 )  

Ví  dụ :  
-  Ch ỉ  t i êu  4 :  
ðịa  c h ỉ  nhận  
Th ôn g bá o thuế  
-  . . . . .  
 
 
 
 
 
 

 
1 24  Lò  ðúc -Hà  Nộ i  

 
23 5  Ngu yễn  Thá i  Học  –  Hà  
Nộ i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ðơn  v ị /cá  nhân  cam kế t  n hữn g t hôn g t in  kê  kha i  t rên  l à  h oà n t oàn  c hí nh  
xác .  
Phần  dà nh  c ho  cơ  quan  thuế  ghi :  Cấp. . .  C hương  . .      Loạ i . . . . .   K hoản  
. . .     
   
       .  .  .  .  .  ,  ngày     t háng     năm  
            LÃNH ðẠO ðƠN V Ị /CÁ NHÂN 
              (ký ,  gh i  họ  t ên  và  ñó ng dấu)  

 
 
HƯỚNG DẪN :  
-  Cộ t  (1 ) :  Ch ỉ  t i êu  gh i  t rê n  mẫu  tờ  kha i  ñăng  ký  t huế .  
-  Cộ t  (2 ) :  Gh i  lạ i  nộ i  d ung  th ôn g t in  ñã  kê  kha i  t r ong  lần  ñăng k ý  

t huế  gần  n hấ t .  
-  Cộ t  (3 ) :  Gh i  c hí nh  xác  c h ỉ  t i êu  mớ i  th a y  ñổ i .  
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 BỘ  TÀI CHÍNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ  NGH ĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

      GIẤY CHỨNG NHẬN ðĂNG KÝ THUẾ 
   CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION 

MÃ SỐ  NGƯỜI NỘP THUẾ  
T A X  I D E N T I F I C A T I O N  N U M B E R  

 

 

TÊN NGƯỜI  NỘP THUẾ  
F U L L  N A M E  O F  T A X P A Y E R  

 

SỐ ,  NGÀY THÁNG NĂM GIẤYCHỨNG 
NHẬN ðĂNG KÝ KINH DOANH  HOẶC  
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT 
ðỘNG, GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  
N U M B E R  A N D  D A T E  O F  B U S I N E S S  R E G I S T R A T I O N  

C E R T I F I C A T E  O R  E S T A B L I S H M E N T  A N D  O P E R A T I O N  

C E R T I F I C A T E ,  I N V E S T M E N T  C E R T I F I C A T E   

 

  

SỐ ,  NGÀY THÁNG NĂM CỦA QUYẾT 
ðỊNH THÀNH LẬP  
N U M B E R  A N D  D A T E  O F   E S T A B L I S H M E N T  D E C I S I O N  

 

SỐ ,  NGÀY THÁNG NĂM, NƠI CẤP 
CHỨNG MINH THƯ  NHÂN DÂN 
N U M B E R  O F  I D E N T I T Y  C A R D  

I S S U E D  O N  ( D D / M M / Y Y )    I N . . . . . . . .  

 

 

NGÀY CẤP MÃ SỐ  THUẾ  
D A T E  O F  I S S U I N G  T A X  I D E N T I F I C A T I O N  N U M B E R  

 

 

CƠ  QUAN THUẾ  QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
T A X  D E P A R T M E N T  I N  C H A R G E  

 

          Ngày ….…tháng....... năm .... 

          (dd/mm/yy). 

                                                                                                    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 
                  DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số: 
Form No 

10- MST 

 
 
  



Mẫu: 11-MST 
 
 

TỔNG CỤC THUẾ  ( GDT)  
                      - : - 
              CỤC THUẾ ( ): 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         ðộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

          ---------------------------- 

 

THÔNG BÁO MÃ SỐ  THUẾ  
TAX INDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION 

 
 Cục thuế thông báo mã số thuế của ñơn vị/ cá nhân như sau: 
 The Tax Department of ................. Province/City hereby would like to inform your 

TIN as follows: 

 

Mã số thuế                          :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 Tax identification number       
          
 Tên người nộp thuế           :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
   Full name of Taxpayer 

 

 ðịa chỉ trụ sở                     :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 Office address 

 
 Ngày cấp mã số thuế         :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 Date of issue 

 
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp        :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 Tax Department in charge 

 
 

Yêu cầu ñơn vị phải sử dụng mã số thuế theo ñúng quy ñịnh kể từ ngày nhận 
ñược  
thông báo này. 
You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated 

regulations as from the date of receiving this notification. 

 
               Ngày (date):     /       / 
                                                                                      THỦ TRƯƠNG CƠ QUAN THUẾ 
            DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:       

                                                                                                                                    

1. Tổ chức và cá nhân nộp thuế có trách nhiệm kê khai ñăng ký thuế ñể cấp mã số thuế và 

kê khai bổ sung những thông tin ñăng ký thuế thay ñổi với cơ quan thuế.  

2. Mỗi một tổ chức, cá nhân nộp thuế chỉ ñược cấp một mã số duy nhất bắt ñầu từ khi mới 

thành lập, sử dụng trong suốt quá trình hoạt ñộng, cho ñến khi chấm dứt tồn tại. Một mã số 

thuế ñược gắn liền với một pháp nhân hoặc thể nhân nộp thuế. Một pháp nhân nộp thuế chấm 

dứt tồn tại mã số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. Tổ chức, cá nhân nộp thuế thay ñổi tư 

cách pháp nhân thì pháp nhân mới phải thực hiện thủ tục ñăng ký thuế ñể ñược cấp mã số thuế 

mới. Mã số thuế cho thể nhân sẽ không thay ñổi trong suốt cuộc ñời của cá nhân ñó, cơ quan 

thuế không cấp mã số thuế mới cho các cá nhân nộp thuế ñã ñược cấp mã số thuế. 

3. Tổ chức và cá nhân nộp thuế phải sử dụng mã số thuế ñể thực hiện các thủ tục kê khai, 

nộp thuế với cơ quan thuế. Khi chấm dứt hoặc ngừng, nghỉ hoạt ñộng, ñối tượng nộp thuế phải 

kê khai với cơ quan thuế và không ñược sử dụng mã số thuế trong thời gian ngừng, nghỉ hoạt 

ñộng kinh doanh. 

4. Tổ chức và cá nhân nộp thuế phải ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch, hợp ñồng 

kinh tế,  hoá ñơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, tờ khai thuế, chứng từ 

nộp thuế. 

5. Tổ chức và cá nhân nộp thuế khi chấm dứt hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải 

thực hiện thủ tục ñóng mã số thuế và không ñược phép sử dụng lại mã số thuế ñã bị ñóng.  

6. Tổ chức và cá nhân nộp thuế vi phạm về ñăng ký thuế và sử dụng mã số thuế sẽ bị xử 

phạt cho các hành vi vi phạm về kê khai ñăng ký thuế ñã nêu trong các văn bản pháp quy về 

thuế và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.  

7. Khi có thay ñổi các thông tin trên Giấy chứng nhận ñăng ký thuế, Tổ chức và cá nhân 

nộp thuế mang giấy chứng nhận này ñến cơ quan thuế ñể ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký 

thuế mới. 

8. Trường hợp mất giấy chứng nhận ñăng ký thuế phải báo ngay cho cơ quan thuế trực tiếp 

quản lý thuế và làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận ñăng ký thuế theo qui ñịnh.   



Mẫu số 12-MST 
   
 

                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
                        ðộc lập- Tự do - Hạnh phúc 

                                                                         
                THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN 

        

                                     Mã số thuế:                        

                                     Ngày cấp mã số: 

                        Nơi cấp:       

Họ, tên:                                                          

Số CMT (hộ chiếu): 

ðịa chỉ cư trú: 

 

 
 

 
• Thẻ này ghi mã số thuế (MST) của cá nhân ñăng ký 

nộp thuế thu nhập cá nhân.  
• Ghi chính xác MST của mình trong tất cả các tờ khai 

hoặc chứng từ  nộp thuế với cơ quan thuế (nếu trực 
tiếp nộp thuế). 

• Trường hợp mất thẻ, thay ñổi tên hoặc ñịa chỉ phải 
báo ngay cho cơ quan thuế nơi hiện ñang ñăng ký 
nộp thuế và ñang cư trú. 

• Mọi trường hợp gian lận hoặc sử dụng quá một MST 
sẽ bị xử phạt hành chính, mức vi phạm nghiêm trọng 
sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  
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